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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 01/4/2023 đến ngày 10/4/2023

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu 
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1

	Chính phủ
	44/NQ-CP
	30/03/2023
	Nghị quyết về việc giao danh mục và mức vốn dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển KTXH (đợt 3)
	
	

	2
	  Thủ tướng Chính phủ
	338/QĐ-TTg
	03/04/2023
	Quyết định Phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”
	
	

	3
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1097/KH-BTTTT
	04/04/2023
	Kế hoạch Triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong ngành Thông tin và Truyền thông
	
	

	4
	Bộ Công Thương
	1912/BCT-ĐL
	03/04/2023
	Nội dung về NLTT theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước
	
	

	5
	Bộ Công Thương
	1911/BCT-ĐL
	03/04/2023
	Cung cấp thông tin liên quan đến giao/cho thuê đất của các công trình điện mặt trời, điện gió đã đưa vào vận hành thương mại
	
	

	6
	Bộ Công Thương
	08/2023/TT-BCT
	31/03/2023
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều quy định Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương
	16/5/2023
	

	7
	Văn phòng Chính phủ
	2385/VPCP-KTTH
	10/04/2023
	V/v kết quả xuất khẩu gạo năm 2022 và phương hướng xuất khẩu gạo năm 2023
	
	

	8
	Bộ Công Thương
	9/VBHN-BCT
	07/04/2023
	Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
	
	

	9
	Bộ Công Thương
	8/VBHN-BCT
	07/04/2023
	Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	
	

	10
	Bộ Công Thương
	7/VBHN-BCT
	05/04/2023
	Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương
	
	

	11
	Bộ Tài Chính
	19/2023/TT-BTC
	03/04/2023
	Thông tư bãi bỏ Thông tư số 150/2010/TT-BTC ngày 27/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí
	[bookmark: _GoBack]18/5/2023
	

	12
	Văn phòng Chính phủ
	2219/VPCP-KSTT
	04/04/2023
	V/v đề xuất cơ chế ưu đãi phí, lệ phí trong thực hiện DVCTT
	
	

	13
	Văn phòng Chính phủ
	118/TB-VPCP
	10/04/2023
	Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái – Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá Quý I năm 2023
	
	

	14
	Chính phủ
	10/2023/NĐ-CP
	03/04/2023
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
	
	

	15
	Thủ tướng Chính phủ 

	334/QĐ-TTg
	01/04/2023
	Quyết định Phê duyệt Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	
	

	16
	Chính phủ
	47/NQ-CP
	01/04/2023
	Nghị quyết Thí điểm về tháo gỡ khó khăn cấp phép khai thác các mỏ đất đắp phục vụ dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết
	
	

	17
	Thủ tướng Chính phủ
	194/CĐ-TTg
	01/04/2023
	Công điện tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc về đất đai, vật liệu xây dựng để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc và bất động sản
	
	

	18
	Chính phủ
	48/NQ-CP
	03/04/2023
	Nghị quyết  Phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	
	

	19
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	814/QĐ-BTNMT
	05/04/2023
	Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư khai thác quặng thiếc Phú Lâm tại phường Mỹ Lâm và xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang”
	
	

	20
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	2304/BTNMT-KSVN
	05/04/2023
	V/v đề nghị báo cáo chi tiết về khó khăn, vướng mắc về trình tự, thủ tục liên quan tới việc cấp phép các mỏ cát, đất san lấp phục vụ đường cao tốc
	
	

	21
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	2420/BTNMT-MT
	10/04/2023
	Về việc tăng cường thanh, kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường, cải tạo, phục hồi môi trường của cơ sở khai thác khoáng sản khoáng sản
	
	

	22
	Thủ tướng Chính phủ
	348/QĐ-TTg
	06/04/2023
	Quyết định Phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
	
	

	23
	Chính phủ
	45/NQ-CP
	31/03/2023
	Nghị quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 Hội nghị lần thứ 5 BCHTU khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
	
	

	24
	 Thủ tướng Chính phủ
	325/QĐ-TTg
	30/03/2023
	Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	
	

	25
	Văn phòng Chính phủ
	2217/VPCP-TH
	04/04/2023
	V/v Chương trình công tác quý II/2023 và tháng 4/2023
	
	

	26
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	2252/BKHDT-QLQH
	29/03/2023
	V/v triển khai công tác quy hoạch
	
	

	27
	Văn phòng Chính phủ
	108a/TB-VPCP
	02/04/2023
	Thông báo kết luận của Thường trực Chính Phủ về tình hình KTXH quý I năm 2023, tình hình triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển KTXH, giải ngân vốn đầu tư công  và triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, các Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện KHPTKTXH, NSNN, đầu tư công năm 2022, tình hình thực hiện KH phát triển xã hội dự toán NSNN đầu tư công năm 2023
	
	

	28
	Văn phòng Chính phủ
	2314/VPCP-QHQT
	06/04/2023
	Tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2022
	
	

	29
	Văn phòng Chính phủ
	116/TB-VPCP
	06/04/2023
	Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp tháng 4 năm 2023 của Ban Chỉ đạo về triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
	
	

	30
	Chính phủ
	50/NQ-CP
	08/04/2023
	Nghị quyết Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2023
	
	

	31
	Chính phủ
	43/NQ-CP
	30/03/2023
	Nghị quyết về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW gđ 2021 - 2025 cho danh mục dự án và bổ sung điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW gđ 2021 - 2025 của các bộ, cơ quan TW và địa phương  (đợt 5)
	
	

	32
	Văn phòng Chính phủ
	96a/TB-VPCP
	26/03/2023
	Thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tháo gỡ một số cơ chế, chính sách quy định tại các Luật để đầu tư các dự án giao thông
	
	

	33
	Văn phòng Chính phủ
	219/TTg-CN
	05/04/2023
	Thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
	
	

	34
	Thủ tướng Chính phủ
	347/QĐ-TTg
	06/04/2023
	Quyết định Về việc bổ sung danh mục dự án và kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải
	
	

	35
	Chính phủ
	46/NQ-CP
	31/03/2023
	Nghị quyết Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2023
	
	

	36
	Thủ tướng Chính phủ
	345/QĐ-TTg
	05/04/2023
	Quyết định đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030"
	
	

	37
	Bộ Tư pháp
	506/QĐ-BTP
	04/04/2023
	Về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
	
	

	38
	Bộ Tư pháp
	484/QĐ-BTP
	31/03/2023
	Ban hành Bảng Tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023
	
	

	39
	Thủ tướng Chính phủ 

	346/QĐ-TTg
	06/04/2023
	Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
	
	

	40
	Bộ Tư pháp
	485/QĐ-BTP
	31/03/2023
	Về việc ban hành Bảng Tiêu chí chấm điểm thi đua, đánh giá, xếp hạng cơ quan THADS địa phương năm 2023
	
	

	41
	Bộ Tư pháp
	1234/BTP-TGPL
	04/04/2023
	V/v hướng dẫn triển khai nội dung trợ giúp pháp lý tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023
	
	

	42
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	343/QĐ-LĐTBXH
	04/04/2023
	Vv công bố các thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	
	

	43
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1343/QĐ-BNN-VP
	04/04/2023
	Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	

	44
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	406/QĐ-LĐTBXH
	06/04/2023
	V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH
	
	

	45
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1057/BTTTT-TTra
	31/03/2023
	Về triển khai thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về quản lý thông tin thuê bao dịch vụ viễn thông di động mặt đất
	⋅
	

	46
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1080/BTTTT-TTra
	31/03/2023
	Công văn gửi Sở TTTT v/v thanh tra diện rộng quản lý thông tin thuê bao di động
	
	

	47
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	522/QĐ-BTTTT
	31/03/2023
	Phân công trách nhiệm đầu mối thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia năm 2023
	
	

	48
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1096/BTTTT-KHTC
	03/04/2023
	V/v Tạm dừng triển khai gắn biển địa chỉ số
	
	

	49
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1097/KH-BTTTT
	04/04/2023
	Kế hoạch Triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong ngành Thông tin và Truyền thông
	
	

	50
	Văn phòng Chính phủ
	17/QĐ-UBQGCĐS
	04/04/2023
	Quyết định Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023
	
	

	51
	 Thủ tướng Chính phủ
	8/2023/QĐ-TTg
	05/04/2023
	Quyết định về mạng Truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước
	
	

	52
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	566/QĐ-BTTTT
	06/04/2023
	Về việc ban hành Kế hoạch hành động cập nhật triển khai Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030⋅
	
	

	53
	Sở Lao động thương binh & Xã hội tỉnh Tuyên Quang
	447/SLĐTBXH-VP
	04/04/2023
	Đề xuất bổ sung nhân sự thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Hành chính công
	
	

	54
	Văn phòng Chính phủ
	2281/VPCP-KSTT
	05/04/2023
	V/v đề xuất nhu cầu kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo điều hành cấp tỉnh
	
	

	55
	Văn phòng Chính phủ
	01/2023/TT-VPCP
	05/04/2023
	Thông tư quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
	
	

	56
	Văn phòng Chính phủ
	2348/VPCP-KSTT
	07/04/2023
	V/v tái cấu trúc quy trình, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử
	
	

	57
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1386/QĐ-BNN-VPĐP
	06/04/2023
	V/v phê duyệt danh mục các mô hình thí điểm thuộc Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai doạn 2021-2025 (đợt 1)
	
	

	58
	Bộ Tư pháp
	485/QĐ-BTP
	31/03/2023
	Về việc ban hành Bảng Tiêu chí chấm điểm thi đua, đánh giá, xếp hạng cơ quan THADS địa phương năm 2023
	
	

	59
	Bộ Tư pháp
	484/QĐ-BTP
	31/03/2023
	Ban hành Bảng Tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023
	
	



